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MÔN:HÓA HỌC
Thời gian làm bài:.150 phút
( Đề này gồm 05 câu, 01 trang)


Câu I (2điểm):

1. Hòa tan Fe3O4 vào dung dịch H2SO4( loãng, vừa đủ, không có không khí) thu được dung dịch A . Cho Cu( dư) vào dung dịch A thu được dung dịch B. Thêm dung dịch NaOH
( loãng dư, không có không khí vào dung dịch B, lọc lấy kết tủa, nung trong không khí đến khối lượng không đổi. 
2. Phân biệt ba gói bột màu trắng chứa các chất và hỗn hợp sau:
       NaCl;  Na2CO3; hỗn hợp NaCl và Na2CO3
Câu II (2điểm)
1. A, B,C là các hợp chất hữu cơ có cùng PTK = 60.
A có khả năng làm quỳ tím chuyển sang đỏ nhạt, tác dụng với Na, NaOH, Na2CO3
B có thể tác dụng với Na nhưng không tác dụng với NaOH

C không phản ứng với Na nhưng có thể tác dụng với NaOH

Viết công thức cáu tạo A, B, C
2. Từ CaC2, nước cất, muối ăn và các dụng cụ, chất xúc tác cần thiết coi như có đủ. Viết các phương trình hóa học điều chế C2H2; C2H6; polietilen; polivinylclorua.
Câu III (2điểm)
1. Đốt cháy hoàn toàn m gam hợp chất A gồm hai nguyên tố thu được 3,6 gam nước và 4,48 lit khí SO2
a) Tính giá trị m
b) Xác định công thức A biết công thức đơn giản là công thức phân tử.
2. Dung dịch X chứa hỗn hợp HCl 1,4 M và H2SO4 0,5M. Cho V lit dung dịch chứa hỗn hợp NaOH 2M và Ba(OH)2 4M vào 500 ml dung dịch X thu được kết tủa Y và dung dịch Z. Cho thanh Mg dư vào dung dịch Z, kết thức phản ứng thu được 3,36 lit khí H2 ở đktc. Tính giá trị của V
Câu IV (2điểm)
Hỗn hợp A gồm nhôm và kim loại kiềm M. hòa tan 2,54 g A trong lượng vừa đủ dd H2SO4 loãng thu được 2,464 lit H2 ở đktc và dung dịch Y chỉ gồm muối sun fat trung hòa. Cho Y tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 cho tới khi gốc sun fat chuyển hết vào kết tủa thu được 27,19 gam kết tủa.
1. Xác định M và thành phần phần trăm theo khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp X

2. Cho X tác dụng với lượng nước dư tạo thành 500 ml dung dịch và khí H2. Tính thể tích khí H2 và nồng độ mol các chất trong dung dịch sau phản ứng.
Câu V (2điểm)

Hỗn hợp X gồm axetilen, etilen, một hiđrocacbon X. Đốt cháy hoàn toàn V lít khí B (đktc) thu được hỗn hợp CO2 và hơi nước có tỷ lệ thể tích là 1:1. Nếu dẫn V lít khí B (ở đktc) qua dung dịch brom dư thấy khối lượng bình tăng thêm 0,82 (gam). Khí còn lại sau khi đi qua bình brom đem đốt cháy hoàn toàn thu được 1,32 gam CO2 và 0,72 gam H2O.


1) Viết phương trình phản ứng, cho biết X thuộc loại hiđrocacbon nào?


2) Tìm công thức phân tử của X, tính V và % thể tích các khí trong B.
 (Cho H=1; C=12, O=16; Na=23; Mg=24; Al=27; S=32, Cl=35,5; Ca=40; Fe=56; Cu=64; Zn=65; Ag=108; Ba=137; Hg=201; Pb=207)

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	1) Fe3O4  +  8HCl   
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 Fe2(SO4)3  +  FeSO4  +  H2O
Cu  +  Fe2(SO4)3  
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 CuSO4 + 2 FeSO4
H2SO4 +  2NaOH 
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  Na2SO4 +  2H2O
FeSO4  +  2NaOH 
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 Fe(OH)2  +  Na2SO4
CuSO4  +  2NaOH 
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 Cu(OH)2  +  Na2SO4
4Fe(OH)2  +  O2 + 2H2O 
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 Fe(OH)3
2Fe(OH)3 
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 Fe2O3  +  3H2O

Cu(OH)2 
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 CuO +  H2O
2. - Lấy mẫu thử, đánh số thứ tự
- Hòa tan các mẫu thử, rồi cho tác dụng với dung dịch HNO3 loãng

+ Một mẫu không hiện tượng là của NaCl
+ Hai mẫu còn lại sủi bọt khí .

Na2CO3   +  2HNO3 
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  2NaCl  +  CO2 + H2O.

- Cho tiếp vào hai mẫu còn lại dung dịch AgNO3
+ Mẫu xuất hiện kết tủa trắng là chứa hỗn hợp hai muối

+ Mẫu không hiện tượng là mẫu chỉ chứa muối Na2CO3
          AgNO3  +  NaCl  
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 AgCl  +  NaNO3
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	II
	1) Ta có: 12x + y + 16z = 60. 
z chỉ có thể nhận giá trị 1 hoặc 2
Nếu z = 1 => 12x+ y = 46=> x= 3; y = 8 => công thức C3H8O

Nếu z = 2 => 12x+y=28 => x= 2; y=4 => công thức C2H4O2
A là axit: CH3COOH

B là rượu: C3H7OH(có hai công thức)
C là este: HCOOCH3
2)

CaC2  +  2H2O 
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 Ca(OH)2  +  C2H2
2NaCl  + 2H2O
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 2NaOH  + Cl2  + H2
C2H2  +  2H2  
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 C2H6
C2H2  +  2H2  
[image: image14.wmf],

Pdto

¾¾¾®

 C2H4
n CH2 = CH2 
[image: image15.wmf],,

topxt

¾¾¾®

(-CH2-CH2-)n
H2  +  Cl2  
[image: image16.wmf]/

as

¾¾®

2HCl
CH
[image: image17.wmf]º

CH  +  HCl  
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  CHCl=CH2
n CHCl = CH2 
[image: image19.wmf],,

topxt

¾¾¾®

(-CHCl-CH2-)n
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	III
	1. a) Ta có hợp chất A tạo bởi hai nguyên tố là H và S

m = mS + mH 

Trong một phân tử H2O có 2H nên mH = 3,6/18.2.1= 0,4g

 Trong một phân tử SO2 có S nên mS = 4,48/22,4.32 = 6,4g
m = 0,4+6,4 = 6,8g

b) nH : nS = 0,4:0,2 = 2:1
Công thức của A là H2S
2. Số mol nguyên tử H có trong dung dịch chứa hỗn hợp hai axit là:

                        0,5.1,4  +  0,5.0,5.2 =1,2 mol
Số mol nhóm OH có trong dung dịch hỗn hợp bazơ là:

                          V.2 +  V.4.2 = 10V mol
Bản chất của phản ứng trung hòa là sự kết hợp giữa nguyên tử H trong axit với nhóm OH trong baz ơ tạo thành nước nên ta có

                      10V = 1,2

=>                       V = 0,12 lit = 120ml
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	1. Gäi sè mol M vµ Al trong 2,54 g hçn hîp lÇn l­ît lµ x vµ y.

Ta cã: x.M  + 27y = 2,54     (I)

- T¸c dông víi dd H2SO4 lo·ng:

                  2M    +    H2SO4   
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    M2SO4   +       H2                      (1)

                    x                                   0,5x              0,5x             

                  2Al    +    3H2SO4 
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   Al2(SO4)3     +      3H2                (2)

                    y                                      0,5y                1,5y 

Ta cã 0,5x + 1,5y = 0,11    (II)

Dung dÞch Y chøa M2SO4 vµ Al2(SO4)3. Cho t¸c dông víi dd Ba(OH)2 ®ñ ®Ó kÕt tña võa hÕt gèc =SO4.

       M2SO4  +  Ba(OH)2  
[image: image22.wmf]®

  BaSO4(  +    2MOH                           (3)

       0,5x                                  0,5x              x 

       Al2(SO4)3  + 3Ba(OH)2 
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 3BaSO4( +  2Al(OH)3(                  (4)

       0,5y                                   1,5y             y

Do M lµ kiÒm m¹nh => ta cã p­.

       MOH + Al(OH)3   
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  MAlO2  + 2H2O                                    (5)
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BaSOBaSO

n0,5x1,5y0,11(mol)m0,11x23325,63(g)27,19

(g)

=+==>==<


=> VËy kÕt tña cßn Al(OH)3 => MOH ph¶n øng hÕt vµ hoµ tan ®­îc x mol Al(OH)3 theo p/­ (5). 
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Al(OH)

m

 = 27,19 - 25,63 = 1,56 (g)    => 
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       => 
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   (III)

Từ (II) và (III) => 
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thay vào (I) ta ®­îc: 0,04M + 0,06.27 = 2,54 => M = 23. VËy M lµ Na.            
	0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

	V
	a/ 

C2H4  +  3O2  
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  2CO2  +  2H2O

C2H2  +  5/2O2  
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  2CO2  +  H2O

CxHy  +  (x+y/4)O2  
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  xCO2  +  y/2H2O

Đặt số mol C2H4 ; C2H2; CxHy trong B lần lượt là a; b; c mol

Ta có: nCO2 = 2a  +  2b + xc

nH2O  =  2a + b + yc/2

Theo đề bài: nCO2 = nH2O  → 2a  +  2b + xc= 2a + b + yc/2

→ (y - 2x)c = 2b                                                                                         (1)

Vì b > 0 nên y - 2x >0  →  y> 2x    → X là Ankan (CnH2n + 2)

b/ Thay y = 2x + 2 vào (1) ta được (2x + 2 - 2x)c = 2b  → b = c              (2) C2H4  +  Br2  →  C2H4Br2                                                                                                              (3) C2H2  +  2Br2  →  C2H4Br4                                                                                                            (4)  m = mC2H4 + m2H2  = 0,82 gam

Vì Br2 dư, khí còn lại là X được đốt cháy:

CxH2x +2  +  (3x+1)/2O2  →  xCO2  +  (x+1)H2O                                        (5)

Theo (3), (4), (5) ta có:

V = (a + b + c).22,4

28a + 26b = 0,82

xc = 0,03

(x + 1)c = 0,04

→ c = 0,01;  x = 3   (C3H8)

Theo (2)  →  b = 0,01

Vậy a = 0,02     →  V = 0,896 lít
%VC2H4 = 50%  ;  %VC2H6 = %VC3H8 = 25%
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